
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Phục trách 

chuyên môn điện thoại Hạn xử lý

1

Quầy thuốc Bảo 

Anh

Thôn Thanh Sơn, xã Nam 

xuân, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông Đỗ Thị Thanh 0986.862.611 14/12/2021

2

Quầy thuốc tây 

Ngọc Minh

Thôn Đắk Trung, xã Đắk Sôr, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Thị Minh 0976.676.579 24/02/2022

3 Quầy thuốc Thuý Ly

Thôn Đắk Hoà, xã Tân Thành, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

Nguyễn Thị Thuý 

Ly 0357.116.383 24/02/2022

4

Quầy thuốc Nguyễn 

Lâm

Thôn Đắk Pri, xã Nâm Ndir, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Văn Lâm 0971.135.599 25/02/2022

5

Quầy thuốc Thu 

Hương

Thôn Nam Thanh, xã Nâm 

Ndir, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông Trịnh Thị Hương 0375.549.622 24/02/2022

6

Quầy thuốc Hồng 

Hoa

Thôn Nam Tân, xã Nâm Ndir, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Hồng Hoa 0976.332.125 24/02/2022

7

Quầy thuốc Thanh 

Hồng

Bon Ra Cập, xã Nâm Nung, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Kiều Thị Hồng 0914.536.603 24/02/2022

8

Quầy thuốc Thảo 

Vy

Tdp4, Thị trấn Đắk Mâm, 

huyện K rông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Bùi Thị Hải Lý 0346.051.479 24/02/2022

9

Quầy thuốc Thu 

Huyền

Thôn Nam Thanh, xã Nâm 

Ndir, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

Mai Thị Thu 

Huyền 0978.891.779 24/02/2022

10

Quầy thuốc Tâm 

Phúc

Thôn Nam Phú, xã Nam Đà, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Thị Tâm 0978.784.855 24/02/2022

11

Quầy thuốc tây Kim 

Ngọc

Bon Ja Rah, xã Nâm Nung, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Lưu Thị Ngọc 0387.305.019 24/02/2022

12

Quầy thuốc Bá 

Hưng

Thôn Nam Tiến, xã Nâm 

Nung, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông Lưu Thị Trinh 0941.024.848 24/02/2022

13 Chu Thị Thơm

Thôn Nam Tân, xã Nâm Ndir, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Chu Thị Thơm 983472461 28/2/2022
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14

Quầy thuốc Kim 

Khoa

Bon Ra Cập, xã Nâm Nung, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Thị Khoa 0984.042.446 28/02/2022

15

Quầy thuốc Hoàng 

Linh

Buôn K62, xã Đắk Dro, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Thanh 

Hoàng 0944.958.389 1/3/2022

16

Quầy thuốc số 09 - 

Ngọc Trâm

Thôn Nam Thắng, xã Nam Đà, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Võ Thị Ngọc Trâm 0966.8777.85 8/3/2022

17

Quầy thuốc Anh 

Đào

Thôn Đức Ái, xã Đức Mạnh, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Võ Lâm Vương 0356.91.91.81 3/3/2022

18

Quầy thuốc Anh 

Đào

Thôn 4, xã Đắk NDrot, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Phạm Thị Thể 

Phụng 0372.860.447 2/3/2022

19

Quầy thuốc Hồng 

Pharmacy

Thôn Đắk Hà, xã Đắk sắk, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Thu 

Hồng 0834.811.080 10/3/2022

20

Quầy thuốc DN số 

08

126 Nguyễn Tất Thành, Thị 

trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Phan Thị Thanh 

Thuỷ 0986.435.758 3/3/2022

21

Quầy thuốc DN số 

05

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Trần Hữu Kinh 

Luân 09744.63.914 13/01/2022

22

Quầy thuốc DN số 

01

20 Trần Hưng Đạo, Thị trấn 

Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông Hoàng Thị Lý 0986.435.758 3/3/2022

23

Quầy thuốc Bệnh 

viện Cư jút

Tdp3, Thị trấn Ealting, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông Trần Thị Phương 0977.387.172 3/3/2022

24

Quầy thuốc tây 

Thảo 89

Tổ 2, Thị trấn Đức An, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Thu 

Thảo 0932.068.339 24/2/2022

25

Quầy thuốc DN 

Minh Vy

Thôn Đắk Kual 3, xã Đắk 

Ndrung, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông Nguyễn Thị Oanh 0346.169.359 3/3/2022



26 Quầy thuốc tây Lam

Bon B dơng, Xã Đắk Som, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông Trần Thị Thuyên 08222.038.44 9/3/2022

27

Quầy thuốc Thảo 

Phương

Thôn Quảng Tiến, xã Quảng 

Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Cao Thị Thảo 

Phương 0973.721.549 28/02/2022

28

Quầy thuốc Như 

Hiền

Thôn 7, xã Đắk Ha, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Huỳnh Thị Như 

Hiền 0935.888.557 11/3/2022

29

Nhà thuốc An 

Khang Đắk Nông 

số 2

Đường Huỳnh Thúc kháng, 

Tdp2, Phường Nghĩa Thành, 

Thành phố Gia nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông Phạm Thị Hương 0912.929.805 15/02/2022

30

Quầy thuốc Kim 

Phượng

Thôn 12, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

Nguyễn Thị Kim 

Phượng 0984.594.922 7/3/2022


